
Tuần 25                                                                      Ngày soạn: 18/1/2021
Tiết 122                                                                      Ngày dạy:
               CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN 
(HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
a. Đọc - hiểu
- Hiểu được 4 bước làm bài văn nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.
- Nắm được dàn bài nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện gồm 3 phần và nhiệm vụ từng phần.
- Từ việc tìm hiểu dàn bài văn phân tích nhân vật ông Hai, có kĩ năng vận dụng phương pháp học tập vào lập dàn ý với nhân vật văn học khác.
b. Viết
- Viết/lập được dàn bài nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.
- Viết được đoạn văn phân tích nhân vật trong tác phẩm truyện.
c. Nói và nghe
- Nêu vấn đề, bố cục, luận điểm, luận cứ của bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (1 văn bản cụ thể trang 61)
- Cảm nhận được phần trình bày của giáo viên và bạn bè.
- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ tạo lập văn bản.
+ Năng lực đọc hiểu Ngữ liệu xác định yêu cầu, nội dung hình thức của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài và sửa chữa.
3. Phẩm chất
- Yêu làng, yêu nước, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
- Kích thích HS tìm hiểu về vẻ đẹp của nhân vật ông Hai trong đoạn trích " Làng".
b. Nội dung hoạt động
- HS nghe đọc truyện ngắn “Làng”.
c. Sản phẩm học tập 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chứchoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, giới thiệu clíp đọc truyện “Làng”.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe đọc truyện ngắn “Làng” trên Yotbe với giọng kể Quỳnh Hoa.
- Qua truyện ngắn “Làng”, em được đọc, được nghe; nhân vật ông Hai có những phẩm chất nào?
* Dự kiến trả lời: 
- Ông Hai là người yêu làng, yêu nước.
- Ông Hai là người chăm chỉ, chịu khó...
GV: Đó là những nhận xét đánh giá về nhân vật trong truyện, vậy dựa trên cơ sở nào ta có thể  đánh giá về nhân vật trong truyện; cách làm bài nghị luận về truyện như thế nào? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong tiết học hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu:  
- Nắm được 2 dạng đề nghị luận về tác phẩm truyện.
- HS nắm được các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện.
- HS nắm được những yêu cầu đối với đề bài nghị luận về tác phẩm truyện.
- Có kĩ năng vận dụng phương pháp tìm hiểu/lập dàn ý phân tích nhân vật ông Hai vào lập dàn ý những nhân vật vật học khác.
b. Nội dung hoạt động:
- Tìm hiểu các đề bài nghị luận trong SGK T64.
- Tìm hiểu các bước làm bài văn nghị luận trong tác phẩm truyện (T65)
c. Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc SGK.
- GV phát vấn câu hỏi. 
+ Xác định vấn đề cần nghị luận? Yêu cầu căn cứ vào đâu để nghị luận? (Mỗi nhóm 1 đề)
2. Thực hiện nhiệm vụ
+ HS đọc các đề bài.
+ HS tìm hiểu các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện qua phần hướng dẫn của giáo viên.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung  cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV gọi HS đọc các đề. 
- Các đề bài trên nêu ra những vấn đề nghị luận nào về tác phẩm truyện? 
+ Nhân vật (Đề 1, 3)
+ Cốt truyện (Đề 2)
+ Chủ đề (Đề 4)
- Đề bài nghị luận về tác phẩm văn học gồm mấy phần?
+ Phần 1: Nêu yêu cầu (Suy nghĩ, phân tích).
+ Phần 2: Nêu vấn đề càn nghị luận.


Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng”- Kim Lân
- Đọc kĩ đề và gạch chân những từ quan trọng?
- Xác định thể loại, đối tượng nội dung của đề?
- Thể loại: Nghị luận.
- Đối tượng: Nhân vật ông Hai.
- Nội dung: Truyện ngắn Làng - Kim Lân.
* Tìm ý:
GV chia lớp thành 4 nhóm: 
Thảo luận nhóm bằng kĩ thuật khăn phủ bàn (7 phút) 
Câu hỏi cho nhóm 1, 2, 3, 4: 
Nhóm 1: Nét nổi bật nhất ở nhân vật ông Hai?
Nhóm 2: Tình yêu làng, yêu nước bộc lộ trong những tình huống nào?
Nhóm 3: Tình yêu ấy có đặc điểm gì ở hoàn cảnh cụ thể nào?
Nhóm 4: Tình yêu làng của ông Hai được tác giả khai thác như thế nào?
+ Thông thường một bài văn gồm mấy phần
* Sau khi HS thực hiện nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
- Đại diện nhóm trình bày
- Dự kiến trả lời 
Nhóm 1:
- Nét nổi bật nhất ở nhân vật ông Hai?
- Tình yêu làng hoà quyện với tình yêu nước của ông Hai (nét mới trong đời sống tinh thần của người dân trong kháng chiến chống Pháp).
Nhóm 2:
- Tình yêu làng, yêu nước bộc lộ trong những tình huống nào?
- Tình huống thể hiện:
+ Khi nghe tin đồn làng theo giặc.
+ Khi nghe tin cải chính làng kháng chiến.
Nhóm 3:
- Tình yêu làng yêu nước của ông Hai càng chứng tỏ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là kháng chiến toàn diện. Đó là sự thể hiện niềm tin của toàn dân đối với Đảng, đối với cách mạng.
Nhóm 4:
- Tình yêu làng của ông Hai được tác giả khai thác như thế nào?
- Qua cử chỉ, hành động, lời nói của ông Hai.
- Thông thường một bài văn gồm mấy phần?
- Mở bài, thân bài, kết bài.

- GV gọi HS đọc dàn bài phân tích nhân vật ông Hai trong SGK T66. 
- GV hướng dẫn HS hoàn thiện dàn ý bài văn phân tích nhân vật ông Hai trên cơ sở dàn ý trang 66.
a. Mở bài 
- Giới thiệu truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân.
- Giới thiệu nhân vật ông Hai. 
- Nêu nhận xét khái quát về nhân vật ông Hai. 
b. Thân bài 
* GTC: HSST + Tình huống
- Luận điểm 1: Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai
+ Không muốn đi tản cư.
+ Đi tản cư nhớ làng. 
+ Theo dõi tin tức kháng chiến.
+ Tâm trạng khi nghe tin làng mình theo giặc.
+ Niềm vui khi nghe tin đồn cải chính. 
- Luận điểm 2: Nghệ thuật xây dựng nhân vật 
+ Chọn tình huống tin đồn làng mình theo giặc. 
+ Miêu tả nhân vật. 
+ Độc thoại, đối thoại.
* Đánh giá: nghệ thuật, nội dung.
c. Kết bài
- Khái quát lại đặc điểm nhân vật. 
- Đánh giá tác phẩm. 
* GV yêu cầu HS ghi nhanh dàn bài vào vở.

* Gọi học sinh đọc hai phần mở bài, kết bài mẫu sgk. 
- GV hướng dẫn HS rút ra những nhận xét về cách viết.
a. Mở bài: 
- Đi từ khái quát đến cụ thể. 
- Nêu trực tiếp suy nghĩ của người viết. 
b. Thân bài: Lần lượt trình bày từng luận điểm. 
* Lưu ý:
+ Nêu rõ những nhận xét về nhân vật bằng 1 câu chủ đề (câu nêu luận điểm)
-> Đặt ở đầu đoạn.
+ Giữa các luận điểm, đoạn văn cần có sự liên kết, chuyển tiếp.
+ Có dẫn chứng minh họa (dẫn chứng là những chi tiết trong tác phẩm truyện) 
c. Kết bài: 
- Khái quát lại đặc điểm nhân vật. 
- Bài học cho bản thân.

- Từ việc tìm hiểu trên hãy rút ra cách làm văn nghị luận về  tác phẩm truyện (đoạn trích)?
- Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) có thể bàn về chủ đề nhân vật, cốt truyện, nghệ thuật của truyện.
- Bố cục bài nghị luận và yêu cầu từng phần?
1. Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và đánh giá khái quát... 
2. Thân bài: nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm (có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực).
3. Kết bài: Nêu nhận định đánh giá chung của mình về tác phẩm.
GV: Cần trình bày sự cảm thụ ý kiến riêng của người viết. Có sự liên kết tự nhiên, hợp lí ...
* GV gọi HS đọc ghi nhớ.
	I.  Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 

- Đề bài gồm 2 phần:
+ Phần 1: Nêu yêu cầu (Suy nghĩ, phân tích).
+ Phần 2: Nêu vấn đề cần nghị luận.

II- Các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

1. Tìm hiểu đề, tìm ý	








































2. Lập dàn ý























3. Viết bài















4. Đọc bài, sửa chữa











* Ghi nhớ trang 68.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
* Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học về truyện để xác định luận điểm trong bài nghị luận về nhân vật ông Sáu.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS lập dàn ý phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
c) Sản phẩm học tập: 
- Dàn ý đã lập
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu yêu cầu: * GV có thể sử dụng các đề bài trong sách giáo khoa, hoặc  đề bài sau:
* Lập dàn ý phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	1. Mở bài: 	
- Giới thiệu tác phẩm “Chiếc lược ngà”, tác giả Nguyễn Quang Sáng.
- Giới thiệu nhân vật ông Sáu.
- Nhận định sơ bộ về nhân vật ông Sáu: Một người cha yêu thương con sâu nặng.
2. Thân bài: (Nêu các luận  điểm về nhân vật) 
* Luận điểm 1: Hoàn cảnh nhân vật ông Sáu
* Luận điểm 2: Tình yêu thương con của ông Sáu 
- Thể hiện trong lần về phép thăm nhà sau 8 năm đi kháng chiến
- Khi được về thăm gia đình, thăm con cái tình người cha cứ nôn nao trong người ông.
- Khi gặp bé Thu ở bến sông: ông không kiềm chế được cảm xúc, muốn nhanh chóng ôm con vào lòng.
- Khi con gái sợ hãi bỏ chạy: ông đau đớn, thất vọng.
- Ba ngày nghỉ phép, ông không đi đâu, chỉ ở nhà vỗ về con.
- Thể hiện cảm động nhất khi ông trở lại khu căn cứ
- Ông ân hận khi nóng giận trót đánh con.
- Ông dồn hết tình yêu thương và nỗi nhớ mong con vào làm một chiếc lược bằng ngà để tặng con (dẫn chứng)
+ Tình yêu thương con đã biến ông Sáu thành một nghệ nhân, cả cuộc đời của nghệ nhân ấy chỉ làm ra một sản phẩm - sản phẩm kết tinh của tình phụ tử thiêng liêng.
+ Khi làm xong cây lược ông Sáu càng mong ngày trở về để tặng con.
- Ông bị thương nặng trong một trận càn, trước lúc nhắm mắt đi xuôi, ông Sáu cố gắng gửi gắm ước nguyện cuối cùng của mình vào người bạn chiến đấu.
* Luận điểm 3: Ông Sáu là người yêu nước
- Mặc dù yêu con, nhớ con nhưng ông vẫn không rời căn cứ trong 8 năm liền để chiến đấu vì Tổ quốc.
- Về thăm nhà 3 ngày nhưng 2 ngày đầu con không nhận ba. Đến khi chia tay, bé Thu mới nhận ba. ->Bác Ba có ý định bảo ở lại nhưng rồi họ lại lên đường.
- Ông đã chiến đấu rồi hi sinh.
* Luận điểm 4: Đánh giá những thành công về nghệ thuật.
- Xây dựng tình huống truyện đặc sắc.
- Nghệ thuật miêu tả  diễn biến tâm lí  nhân vật (nhân vật trẻ em).
- Sử dụng ngôi kể, người  kể chuyện hợp lí.
- Ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương Nam Bộ.
-> Đánh giá về nội dung.
c. Kết bài: 
- Cảm nghĩ về nhân vật ông Sáu.
- Bài học cho bản thân.
HS làm bài xong, GV thu bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn cho HS.
	
HS lập dàn ý.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- HS biết vận dụng kiến thức đã học nghị luận về tác phẩm truyện để viết 1 đoạn văn triển khai 1 luận điểm trong bài nghị luận về tác phẩm truyện đã học.
b. Nội dung
- HS vận dụng kiến thức đã học nghị luận về tác phẩm truyện để viết 1 đoạn văn triển khai 1 luận điểm trong bài nghị luận về tác phẩm truyện đã học.
c. Sản phẩm học tập: 
- Đoạn văn triển khai 1 luận điểm về nhân vật.
d. Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập
- Viết 1 đoạn văn nghị luận triển khai 1 luận điểm: Tình yêu thương con của ông sáu được biểu hiện trong lần về phép thăm nhà.
- GV hướng dẫn cách viết 1 đoạn văn:
+ Bước 1: Viết câu nêu luận điểm ở vị trí đầu đoạn.
+ Bước 2: Lần lượt nêu ra các dẫn chứng, lí lẽ…làm sáng tỏ luận điểm.
+ Bước 3: Viết câu kết đoạn
- GV có thể hướng dẫn lại các bước qua 1 đoạn văn phần thân bài của nhân vật anh thanh niên.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Viết đoạn văn theo yêu cầu.
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào đọc đoạn văn.
* Kết luận, đánh giá:
- HS làm bài xong, GV thu bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn cho HS.
Bổ sung                                        
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